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CHƯƠNG 6 

MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT 

           

BÀI 1  

XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN 

 

1. Xác suất có điều kiện
 

 Cho hai biến cố A  và B . Xác suất của biến cố A  với điều kiện biến cố B  đã xảy ra được gọi là xác 

suất của A  với điều kiện B , kí hiệu ( )|P A B . 

2. Công thức tính xác suất có điều kiện
 

 Cho hai biến cố A  và B , với ( ) 0P B > . Khi đó: ( ) ( )
( )

|
P A B

P A B
P B
∩

=  

Chú ý: 

 •  Ta cũng kí hiệu biến cố giao của hai biến cố A  và B  là AB  

 •  Nếu ( ) 0P B >  thì ( ) ( ) ( ). |P AB P B P A B=  

 •  Nếu A  và B  là hai biến cố bất kì thì:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ). | . |P AB P A P A B P B P A B= =  

 Công thức trên được gọi là công thức nhân xác suất. 

 •  Cho A  và B  là hai biến cố với ( ) 0P B > . Khi đó, ta có: ( ) ( )
( )

|
n A B

P A B
n B
∩

=  

 Trong đó ( )n A B∩  là số các trường hợp thuận lợi của ( )A B∩ ; ( )n B là số các trường hợp thuận lợi 

của B . 

 •  Nếu A  và B  là hai biến cố bất kì, với ( ) 0P B >  thì: ( ) ( )| 1 |P A B P A B= −  

 •  Cho A  và B  là hai biến cố với ( ) ( )0 1;  0 1P A P B< < < < . Khi đó, A  và B  là hai biến cố độc lập 

khi và chỉ khi: ( ) ( ) ( )| |P A P A B P A B= =  và ( ) ( ) ( )| |P B P B A P B A= =  

 Tính chất trên giải thích vì sao hai biến cố độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến này 

không làm ảnh hưởng đến xác suất của biến cố kia. 

3. Sử dụng sơ đồ hình cây để tính xác suất có điều kiện 
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KIẾN THỨC CẦN NHỚ ĐỂ GIẢI TOÁN 

1. Xác suất điều kiện: ( ) ( )
( )

|
P A B

P A B
P B
∩

=  

                        ( ) ( )
( )

( )
( )

|
P A B n A B

P A B
P B n B
∩ ∩

= =  

2. Công thức nhân xác suất: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). | . |P A B P A P A B P B P A B∩ = =  

Chú ý 1: Cho hai biến cố độc lập A  và B  , với ( ) ( )0 1;  0 1P A P B< < < < .  

 ( ) ( ) ( )| |P A P A B P A B= =   

 ( ) ( ) ( )| |P B P B A P B A= =  
Chú ý 2: 

 • ( ) ( ) 1P A P A+ =   

 • ( ) ( )| | 1P A B P A B+ =  

 • ( ) ( ) ( )P A B P A B P A∩ + ∩ =  

 • ( ) ( ) ( )P A B P A B P B∩ + ∩ =  

 • Cách ghi ( )P A B∩  với ( )P AB  hoàn toàn như nhau 

Chú ý 3: 

 • Xác suất của một biến cố có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố, điều kiện khác nhau nào đó mà có thể 

được nói ra hoặc không nói ra (điều kiện hiểu ngầm). Để chỉ ra một cách cụ thể hơn về việc xác suất của 

một sự kiện A nào đó phụ thuộc vào một điều kiện B nào đó ra sao, ta sử dụng xác suất có điều kiện. 

 • Những bài toán xảy ra xác suất điều kiện thường đi kèm với việc sử dụng quy tắc nhân xác suất, khi 

gặp bài toán này ta cần lưu ý đến sự độc lập của biến cố để vận dụng công thức đúng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương 

án. 
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Câu 1. Cho hai biến cố A  và B  là hai biến cố độc lập, với ( ) 0,2024P A = , ( ) 0,2025P B = .  

a) Tính ( )|P A B . 

 A. 0,7976 . B. 0,7975. C. 0,2025 . D. 0,2024 . 

b) Tính ( )|P B A . 

 A. 0,7976 . B. 0,7975. C. 0,2025 . D. 0,2024 . 

Câu 2. Cho hai biến cố A  và B  , với ( ) 0,6P A = , ( ) 0,7P B = , ( ) 0,3P A B∩ = .  

a) Tính ( )|P A B . 

 A. 3
7

. B. 1
2

. C. 6
7

. D. 1
7

. 

b) Tính ( )|P B A . 

 A. 3
7

. B. 1
2

. C. 6
7

. D. 1
7

. 

c) Tính ( )P A B∩ . 

 A. 4
7

. B. 1
2

. C. 2
5

. D. 1
7

. 

 

Câu 3. Cho hai biến cố A  và B  , với ( ) 0,8P A = , ( ) 0,65P B = , ( ) 0,55P A B∩ = .  

a) Tính ( )P A B∩ . 

 A. 0,25 . B. 0,1 . C. 0,15 . D. 0,35 . 

b) Tính ( )P A B∩ . 

 A. 0,25 . B. 0, 4 . C. 0,3 . D. 0,35 . 

Câu 4. Gieo lần lượt hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện 

trên hai con xúc xắc bằng 6. Biết rằng con xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 4 chấm. 

 A. 2
6

. B. 1
2

. C. 1
6

. D. 5
6

. 

Câu 5. Trong hộp có 3 viên bi màu trắng và 7 viên bi màu đỏ. Lấy lần lượt mỗi lần một viên theo cách 

lấy không trả lại.  

a) Xác suất để viên bi lấy lần thứ hai là màu đỏ nếu biết rằng viên bị lấy lần thứ nhất cũng là màu đỏ là 

 A. 2
3

. B. 2
7

. C. 1
5

. D. 1
7

. 

b) Xác suất để viên bi lấy lần thứ hai là màu đỏ nếu biết rằng viên bi lấy lần thứ nhất là màu trắng là: 

 A. 2
3

. B. 1
3

. C. 7
9

. D. 5
9

. 

Câu 6. Một công ty xây dựng đấu thầu 2 dự án độc lập. Khả năng thắng thầu của các dự án 1 là 0,6 và 

dự án 2 là 0,7. 
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a) Tìm xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án. 

 A. 0,28 . B. 0,7 . C. 0,46 . D. 0,18 . 

b) Biết công ty thắng thầu dự án 1, tìm xác suất công ty thắng thầu dự án 2. 

 A. 0,6 . B. 0,7 . C. 0,46 . D. 0,3 . 

c) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, tìm xác suất công ty thắng thầu dự án 2. 

 A. 0,4 . B. 0,7 . C. 0,28 . D. 0,6 . 

Câu 7. Cho một hộp kín có 6 thẻ ATM của BIDV và 4 thẻ ATM của Vietcombank. Lấy ngẫu nhiên lần 

lượt 2 thẻ (lấy không hoàn lại). Tìm xác suất để lần thứ hai lấy được thẻ ATM của Vietcombank nếu biết 

lần thứ nhất đã lấy được thẻ ATM của BIDV. 

 A. 5
9

. B. 2
3

. C. 7
9

. D. 4
9

. 

Câu 8. Một bình đựng 9 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ. Lần lượt lấy ngẫu nhiên ra 2 bi, mỗi lần lấy 1 bi 

không hoàn lại. Tính xác suất để bi thứ 2 màu xanh nếu biết bi thứ nhất màu đỏ? 

 A. 3
5

. B. 9
16

. C. 9
17

. D. 21
80

. 

Câu 9. Trong hộp có 20 nắp khoen bia Tiger, trong đó có 2 nắp ghi “Chúc mừng bạn đã trúng thưởng 

xe Camry”. Bạn Minh Hiền được chọn lên rút thăm lần lượt hai nắp khoen, xác suất để cả hai nắp đều 

trúng thưởng là: 

 A. 1
20

. B. 1
19

. C. 1
190

. D. 1
10

. 

Câu 10. Áo sơ mi An Phước trước khi xuất khẩu sang Mỹ phải qua 2 lần kiểm tra, nếu cả hai lần đều đạt 

thì chiếc áo đó mới đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Biết rằng bình quân 98% sản phẩm làm ra qua được lần 

kiểm tra thứ nhất, và 95% sản phẩm qua được lần kiểm tra đầu sẽ tiếp tục qua được lần kiểm tra thứ hai. 

Tìm xác suất để 1 chiếc áo sơ mi đủ tiêu chuẩn xuất khẩu? 

 A. 95
98

. B. 931
1000

. C. 95
100

. D. 98
100

. 

Câu 11. Lớp Toán Sư Phạm có 95 Sinh viên, trong đó có 40 nam và 55 nữ. Trong kỳ thi môn Xác suất 

thống kê có 23 sinh viên đạt điểm giỏi (trong đó có 12 nam và 11 nữ). Gọi tên ngẫu nhiên một sinh viên 

trong danh sách lớp. Tìm xác suất gọi được sinh viên đạt điểm giỏi môn Xác suất thống kê, biết rằng sinh 

viên đó là nữ? 

 A. 1
5

. B. 11
23

. C. 12
23

. D. 11
19

. 

Câu 12. Một bình đựng 5 viên bi kích thước và chất liệu giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc. Trong 

đó có 3 viên bi xanh và 2 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ bình ra một viên bi ta được viên bi màu xanh, rồi 

lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được viên bi đỏ ở lần thứ hai. 

 A. 1
5

. B. 2
3

. C. 2
5

. D. 1
2

. 
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Câu 13. Một gia đình có 2 đứa trẻ. Biết rằng có ít nhất 1 đứa trẻ là con gái. Hỏi xác suất 2 đứa trẻ đều là 

con gái là bao nhiêu? Cho biết xác suất để một đứa trẻ là trai hoặc gái là bằng nhau. 

 A. 3
5

. B. 9
16

. C. 9
17

. D. 21
80

. 

Câu 14. Một hộp chứa 8 bi trắng, 2 bi đỏ. Lần lượt bốc từng bi. Giả sử lần đầu tiên bốc được bi trắng. 

Xác định xác suất lần thứ 2 bốc được bi đỏ. 

 A. 2
9

. B. 1
10

. C. 8
9

. D. 2
5

. 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 

sai. 

Câu 15. Cho hai biến cố A  và B  là hai biến cố độc lập, với ( ) 0,7P A = , ( ) 0,6P B = .  

 a) ( )| 0,6P A B =       

 b) ( )| 0, 4P B A =  

 c) ( )| 0, 4P B A =      

 d) ( )| 0,6P B A =  

Câu 16. Cho hai biến cố A  và B  , với ( ) 0,4P A = , ( ) 0,8P B = , ( ) 0,4P A B∩ = .  

 a) ( ) 0,6P A =  và ( ) 0,2P B = . 

 b) ( ) 1|
2

P A B =  

 c) ( ) 2|
3

P B A =  

 d) ( ) 3
5

P A B∩ =  

Câu 17. Một công ty truyền thông đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là 0,5 và dự án 2 

là 0,6. Khả năng thắng thầu của 2 dự án là 0,4. Gọi ,A B  lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 

2. 

a) A  và B  là hai biến độc lập. 

b) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là 0,3 . 

c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,4 . 

d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 0,8 . 

Câu 18. Lớp 12A có 30 học sinh, trong đó có 17 bạn nữ còn lại là nam. Có 3 bạn tên Hiền, trong đó có 1 

bạn nữ và 2 bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng.  

a) Xác suất để có tên Hiền là 1
10

.  
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b) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nữ là 3
17

. 

c) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nam là 2
13

. 

d) Nếu thầy giáo gọi 1 bạn có tên là Hiền lên bảng thì xác xuất để bạn đó là bạn nữ là 3
17

. 

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án. 

Câu 19. Một hộp có 3 quả bóng màu xanh, 4 quả bóng màu đỏ; các quả bóng có kích thước và khối 

lượng như nhau. Lấy bóng ngẫu nhiên hai lần liên tiếp, trong đó mỗi lần lấy ngẫu nhiên một quả bóng 

trong hộp, ghi lại màu của quả bóng lấy ra và bỏ lại quả bóng đó vào hộp. Xét các biến cố: 

A: “Quả bóng màu xanh được lấy ra ở lần thứ nhất”; 

B : “Quả bóng màu đỏ được lấy ra ở lần thứ hai”. 

Hỏi hai biến cố A và B có độc lập không? . 

Đán án: ………… 

Câu 20. Một bình đựng 50 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 viên bi xanh và 20 

viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để 

lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai. 

Đán án: ………… 

Câu 21. Có 40 phiếu thi Toán 12, mỗi phiếu chỉ có một câu hỏi, trong đó có 13 câu hỏi lý thuyết (gồm 5 

câu hỏi khó và 8 câu hỏi dễ) và 27 câu hỏi bài tập (gồm 12 câu hỏi khó và 15 câu hỏi dễ). Lấy ngẫu nhiên 

ra một phiếu. Tìm xác suất rút được câu hỏi lý thuyết khó. 

Đán án: ………… 

Câu 22. Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con 

xúc xắc lớn hơn hoặc bằng 10, nếu biết rằng có ít nhất một con đã ra mặt 5 chấm. 

Đán án: ………… 

Câu 23. Một lô sản phẩm có 20 sản phẩm, trong đó có 5 sản phẩm chất lượng thấp. Lấy liên tiếp 2 sản 

phẩm trong lô sản phẩm trên, trong đó sản phẩm lấy ra ở lần thứ nhất không được bỏ lại vào lô sản phẩm. 

Tính xác suất để cả hai sản phẩm được lấy ra đều có chất lượng thấp. 

Đán án: ………… 

Câu 24. Một thư viện có 35%tổng số sách là sách khoa học, 14% tổng số sách là sách khoa học tự nhiên. 

Chọn ngẫu nhiên một quyển sách của thư viện. Tính xác suất để quyển sách được chọn là sách khoa học 

tự nhiên, biết rằng đó là quyển sách về khoa học. 

Đán án: ………… 

Câu 25. Máy tính và thiết bị lưu điện (UPS) được kết nối như hình vẽ. Khi xảy ra sự cố điện, UPS bị 

hỏng với xác suất 0,02 . Nếu UPS bị hỏng khi xảy ra sự cố điện, máy tính sẽ bị hỏng với xác suất 0,1 ; 

ngược lại, nếu UPS không bị hỏng, máy tính sẽ không bị hỏng. 
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a) Tính xác suất để cả UPS và máy tính đều không bị hỏng khi xảy ra sự cố điện. 

b) Tính xác suất để cả UPS và máy tính đều bị hỏng khi xảy ra sự cố điện. 

Đán án: ………… 

Câu 26. Một hộp kín đựng 20 tấm thẻ giống hệt nhau đánh số từ 1 đến 20 . Một người rút ngẫu nhiên ra 

một tấm thẻ từ trong hộp. Người đó được thông báo rằng thẻ rút ra mang số chẵn. Tính xác suât để người 

đó rút được thẻ số 10. 

Đán án: ………… 

Câu 27. Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Tính xác suất để: 

a) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 7 nếu biết rằng ít nhất có một con xúc xắc xuất hiện 

mặt 5 chấm; 

b) Có ít nhất có một con xúc xắc xuất hiện mặt 5 chấm nếu biết rằng tổng số chấm xuất hiện trên hai con 

xúc xắc bằng 7 . 

Đán án: ………… 

Câu 28. Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con 

xúc xắc đó không nhỏ hơn 10 nếu biết rằng có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 5 chấm. 

Đán án: ………… 

Câu 29. Trong một túi có một số chiếc kẹo cùng loại, chỉ khác màu, trong đó có 6 cái kẹo màu cam, còn 

lại là kẹo màu vàng. Hà lấy ngẫu nhiên một cái kẹo từ trong túi, không trả lại. Sau đó Hà lại lấy ngẫu 

nhiên thêm một cái kẹo khác từ trong túi. Biết rằng xác suất Hà lấy được cả hai cái kẹo màu cam là 1313. 

Hỏi ban đầu trong túi có bao nhiêu cái kẹo? 

Đán án: ………… 

Câu 30. Bạn An phải thực hiện hai thí nghiệm liên tiếp. Thí nghiệm thứ nhất có xác suất thành công là 

0,7 . Nếu thí nghiệm thứ nhất thành công thì xác suất thành công của thí nghiệm thứ hai là 0,9 . Nếu thí 

nghiệm thứ nhất không thành công thì xác suất thành công của thí nghiệm thứ hai chỉ là 0,4 . Tính xác 

suất để: 

a) Cả hai thí nghiệm đều thành công; 

b) Cả hai thí nghiệm đều không thành công; 

c) Thí nghiệm thứ nhất thành công và thí nghiệm thứ hai không thành công. 

Đán án: ………… 
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CHƯƠNG 6 

MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT 

           

BÀI 1  

XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN 

 

1. Xác suất có điều kiện
 

 Cho hai biến cố A  và B . Xác suất của biến cố A  với điều kiện biến cố B  đã xảy ra được gọi là xác 

suất của A  với điều kiện B , kí hiệu ( )|P A B . 

2. Công thức tính xác suất có điều kiện
 

 Cho hai biến cố A  và B , với ( ) 0P B > . Khi đó: ( ) ( )
( )

|
P A B

P A B
P B
∩

=  

Chú ý: 

 •  Ta cũng kí hiệu biến cố giao của hai biến cố A  và B  là AB  

 •  Nếu ( ) 0P B >  thì ( ) ( ) ( ). |P AB P B P A B=  

 •  Nếu A  và B  là hai biến cố bất kì thì:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ). | . |P AB P A P A B P B P A B= =  

 Công thức trên được gọi là công thức nhân xác suất. 

 •  Cho A  và B  là hai biến cố với ( ) 0P B > . Khi đó, ta có: ( ) ( )
( )

|
n A B

P A B
n B
∩

=  

 Trong đó ( )n A B∩  là số các trường hợp thuận lợi của ( )A B∩ ; ( )n B là số các trường hợp thuận lợi 

của B . 

 •  Nếu A  và B  là hai biến cố bất kì, với ( ) 0P B >  thì: ( ) ( )| 1 |P A B P A B= −  

 •  Cho A  và B  là hai biến cố với ( ) ( )0 1;  0 1P A P B< < < < . Khi đó, A  và B  là hai biến cố độc lập 

khi và chỉ khi: ( ) ( ) ( )| |P A P A B P A B= =  và ( ) ( ) ( )| |P B P B A P B A= =  

 Tính chất trên giải thích vì sao hai biến cố độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến này 

không làm ảnh hưởng đến xác suất của biến cố kia. 

3. Sử dụng sơ đồ hình cây để tính xác suất có điều kiện 

 

 

 

 

 

KIẾN THỨC CẦN NHỚ ĐỂ GIẢI TOÁN 
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1. Xác suất điều kiện: ( ) ( )
( )

|
P A B

P A B
P B
∩

=  

                        ( ) ( )
( )

( )
( )

|
P A B n A B

P A B
P B n B
∩ ∩

= =  

2. Công thức nhân xác suất: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). | . |P A B P A P A B P B P A B∩ = =  

Chú ý 1: Cho hai biến cố độc lập A  và B  , với ( ) ( )0 1;  0 1P A P B< < < < .  

 ( ) ( ) ( )| |P A P A B P A B= =   

 ( ) ( ) ( )| |P B P B A P B A= =  
Chú ý 2: 

 • ( ) ( ) 1P A P A+ =   

 • ( ) ( )| | 1P A B P A B+ =  

 • ( ) ( ) ( )P A B P A B P A∩ + ∩ =  

 • ( ) ( ) ( )P A B P A B P B∩ + ∩ =  

 • Cách ghi ( )P A B∩  với ( )P AB  hoàn toàn như nhau 

Chú ý 3: 

 • Xác suất của một biến cố có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố, điều kiện khác nhau nào đó mà có thể 

được nói ra hoặc không nói ra (điều kiện hiểu ngầm). Để chỉ ra một cách cụ thể hơn về việc xác suất của 

một sự kiện A nào đó phụ thuộc vào một điều kiện B nào đó ra sao, ta sử dụng xác suất có điều kiện. 

 • Những bài toán xảy ra xác suất điều kiện thường đi kèm với việc sử dụng quy tắc nhân xác suất, khi 

gặp bài toán này ta cần lưu ý đến sự độc lập của biến cố để vận dụng công thức đúng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIẾN THỨC CẦN NHỚ ĐỂ GIẢI TOÁN 
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1. Xác suất điều kiện: ( ) ( )
( )

|
P A B

P A B
P B
∩

=  

                        ( ) ( )
( )

( )
( )

|
P A B n A B

P A B
P B n B
∩ ∩

= =  

2. Công thức nhân xác suất: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). | . |P A B P A P A B P B P A B∩ = =  

Chú ý 1: Cho hai biến cố độc lập A  và B  , với ( ) ( )0 1;  0 1P A P B< < < < .  

 ( ) ( ) ( )| |P A P A B P A B= =   

 ( ) ( ) ( )| |P B P B A P B A= =  
Chú ý 2: 

 • ( ) ( ) 1P A P A+ =   

 • ( ) ( )| | 1P A B P A B+ =  

 • ( ) ( ) ( )P A B P A B P A∩ + ∩ =  

 • ( ) ( ) ( )P A B P A B P B∩ + ∩ =  

 • Cách ghi ( )P A B∩  với ( )P AB  hoàn toàn như nhau 

Chú ý 3: 

 • Xác suất của một biến cố có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố, điều kiện khác nhau nào đó mà có thể 

được nói ra hoặc không nói ra (điều kiện hiểu ngầm). Để chỉ ra một cách cụ thể hơn về việc xác suất của 

một sự kiện A nào đó phụ thuộc vào một điều kiện B nào đó ra sao, ta sử dụng xác suất có điều kiện. 

 • Những bài toán xảy ra xác suất điều kiện thường đi kèm với việc sử dụng quy tắc nhân xác suất, khi 

gặp bài toán này ta cần lưu ý đến sự độc lập của biến cố để vận dụng công thức đúng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương 

án. 
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Câu 1. Cho hai biến cố A  và B  là hai biến cố độc lập, với ( ) 0,2024P A = , ( ) 0,2025P B = .  

a) Tính ( )|P A B . 

 A. 0,7976 . B. 0,7975. C. 0,2025 . D. 0,2024 . 

b) Tính ( )|P B A . 

 A. 0,7976 . B. 0,7975. C. 0,2025 . D. 0,2024 . 

Lời giải 

a) Tính ( )|P A B . 

Chọn D.  

A  và B  là hai biến cố độc lập nên: ( ) ( )| 0, 2024P A B P A= =  

b) Tính ( )|P B A . 

A  và B  là hai biến cố độc lập nên: ( ) ( )| 0, 2025P B A P B= =  

Câu 2. Cho hai biến cố A  và B  , với ( ) 0,6P A = , ( ) 0,7P B = , ( ) 0,3P A B∩ = .  

a) Tính ( )|P A B . 

 A. 3
7

. B. 1
2

. C. 6
7

. D. 1
7

. 

b) Tính ( )|P B A . 

 A. 3
7

. B. 1
2

. C. 6
7

. D. 1
7

. 

c) Tính ( )P A B∩ . 

 A. 4
7

. B. 1
2

. C. 2
5

. D. 1
7

. 

 

Lời giải 

a) Tính ( )|P A B . 

Chọn A.  

Ta có: ( ) ( )
( )

0,3 3|
0,7 7

P A B
P A B

P B
∩

= = =  

b) Tính ( )|P B A . 

Chọn B.  

Ta có: ( ) ( ) ( )
( )

0,3 1 1| 1 | 1 1 1
0,6 2 2

P A B
P B A P B A

P A
∩

= − = − = − = − =  

c) Tính ( )P A B∩ . 

Chọn C.  
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Cách 1: 

Ta có:  ( ) ( ) ( )| .P A B P A B P B∩ = . 

Mà ( ) ( ) ( )
( )

0,3 4| 1 | 1 1
0,7 7

P A B
P A B P A B

P B
∩

= − = − = − =  

Do đó ( ) ( ) ( ) 4 2| . .0,7 0,4
7 5

P A B P A B P B∩ = = = =  

Cách 2: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 20,7 0,3
5

P A B P A B P B P A B P B P A B∩ + ∩ = ⇒ ∩ = − ∩ = − =  

Câu 3. Cho hai biến cố A  và B  , với ( ) 0,8P A = , ( ) 0,65P B = , ( ) 0,55P A B∩ = .  

a) Tính ( )P A B∩ . 

 A. 0,25 . B. 0,1 . C. 0,15 . D. 0,35 . 

b) Tính ( )P A B∩ . 

 A. 0,25 . B. 0, 4 . C. 0,3 . D. 0,35 . 

Lời giải 

a) Tính ( )P A B∩ . 

Chọn A.  

Ta có:  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0,8 0,55 0,25P A B P A B P A P A B P A P A B∩ + ∩ = ⇒ ∩ = − ∩ = − =  

b) Tính ( )P A B∩ . 

Chọn B.  

Ta có:  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0,65 0,25 0,4P A B P A B P B P A B P B P A B∩ + ∩ = ⇒ ∩ = − ∩ = − =  

Câu 4. Gieo lần lượt hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện 

trên hai con xúc xắc bằng 6. Biết rằng con xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 4 chấm. 

 A. 2
6

. B. 1
2

. C. 1
6

. D. 5
6

. 

Lời giải 

Chọn C.  

Gọi A  là biến cố “con xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 4 chấm”  

Gọi B  là biến cố “ Tổng số chấm xuất hiện trên 2 con xúc xắc bằng 6”.  

Khi con xúc xắc thứ nhất đã xuất hiện mặt 4 chấm thì thì lần thứ hai xuất hiện 2 chấm thì tổng hai lần 

xuất hiện là 6 chấm thì ( ) 1|
6

P B A =  

Câu 5. Trong hộp có 3 viên bi màu trắng và 7 viên bi màu đỏ. Lấy lần lượt mỗi lần một viên theo cách 

lấy không trả lại.  

a) Xác suất để viên bi lấy lần thứ hai là màu đỏ nếu biết rằng viên bị lấy lần thứ nhất cũng là màu đỏ là 
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 A. 2
3

. B. 2
7

. C. 1
5

. D. 1
7

. 

b) Xác suất để viên bi lấy lần thứ hai là màu đỏ nếu biết rằng viên bi lấy lần thứ nhất là màu trắng là: 

 A. 2
3

. B. 1
3

. C. 7
9

. D. 5
9

. 

Lời giải 

a) Chọn A.  

Gọi A  là biến cố “viên bi lấy lần thứ nhất là màu đỏ”. 

Gọi B  là biến cố “viên bi lấy lần thứ hai là màu đỏ”. 

Ta đi tính ( )|P B A  với ( ) ( )
( )

|
P A B

P B A
P A
∩

=  

Không gian mẫu ( ) 10.9n Ω =  cách chọn 

Lần thứ nhất lấy 1 viên bi màu đỏ có 7 cách chọn, lần thứ hai lấy 1 viên bi trong 9 viên còn lại có cách 9 

chọn, do đó ( ) 7.9 7
10.9 10

P A = =  

Lần thứ nhất lấy 1 viên bi màu đỏ có 7 cách chọn, lần thứ hai lấy 1 viên bi màu đỏ trong 6 viên bi còn lại 

có 6 cách chọn, do đó ( ) 7.6 7
10.9 15

P A B∩ = =   

Vậy xác suất để viên bi lấy lần thứ hai là màu đỏ nếu biết rằng viên bị lấy lần thứ nhất cũng là màu đỏ là 

( ) ( )
( )

7
215| 7 3

10

P A B
P B A

P A
∩

= = =  

Cách 2: 

Sau khi biết viên bi lấy lần thứ nhất là màu đỏ. Khi đó  trong hộp còn lại 9 viên: gồm 3 viên bi màu trắng 

và 6 viên bi màu đỏ. Vậy xác suất để viên bi lấy lần thứ hai là màu đỏ nếu biết rằng viên bi lấy lần thứ 

nhất cũng màu đỏ là ( ) 6 2|
9 3

P B A = =   

b) Chọn C.  

Gọi C  là biến cố “viên bi lấy lần thứ nhất là màu trắng”. 

Gọi D  là biến cố “viên bi lấy lần thứ hai là màu đỏ”. 

Ta đi tính ( )|P D C  với ( ) ( )
( )

|
P C D

P D C
P C
∩

=  

 

Lần thứ nhất lấy 1 viên bi màu trắng có 3 cách chọn, lần thứ hai lấy 1 viên bi trong 9 viên còn lại có 9 

cách chọn, do đó ( ) 3.9 3
10.9 10

P C = =  
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Lần thứ nhất lấy 1 viên bi màu trắng có 3 cách chọn, lần thứ hai lấy 1 viên bi màu đỏ có 7 cách chọn, do 

đó ( ) 3.7 7
10.9 30

P A B∩ = =  

Vậy xác suất để viên bi lấy lần thứ hai là màu trắng nếu biết rằng viên bị lấy lần thứ nhất cũng là màu đỏ 

là ( ) ( )
( )

7
730| 3 9

10

P C D
P D C

P C
∩

= = =  

Cách 2: 

Giả sử viên bi lấy lần thứ nhất là màu trắng. Khi đó trong hộp còn lại 9 viên, gồm 2 viên bi màu trắng và 

7 viên bi màu đỏ. 

Vậy xác suất để viên bi lấy lần thứ hai là màu đỏ nếu biết rằng viên bi lấy lần thứ nhất màu trắng là 

( ) 7|
9

P B A =   

Câu 6. Một công ty xây dựng đấu thầu 2 dự án độc lập. Khả năng thắng thầu của các dự án 1 là 0,6 và 

dự án 2 là 0,7. 

a) Tìm xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án. 

 A. 0,28 . B. 0,7 . C. 0,46 . D. 0,18 . 

b) Biết công ty thắng thầu dự án 1, tìm xác suất công ty thắng thầu dự án 2. 

 A. 0,6 . B. 0,7 . C. 0,46 . D. 0,3 . 

c) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, tìm xác suất công ty thắng thầu dự án 2. 

 A. 0,4 . B. 0,7 . C. 0,28 . D. 0,6 . 

Lời giải 

a) Chọn C.  

Gọi A  là biến cố”thắng thầu dự án 1″  

Gọi  B  là biến cố”thắng thầu dự án 2″  

theo đề bài ( ) ( ) ( ) ( )0,6 0,4; 0,7 0,3P A P A P B P B= ⇒ = = ⇒ =  với 2 biến cố ,A B độc lập 

Gọi C  là biến cố “thắng thầu đúng 1 dự án” 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). .P C P A B A B P A B P A B P A P B P A P B= ∩ + ∩ = ∩ + ∩ = +  

0,6.0,3 0,4.0,7 0,46= + =  

b) Chọn B.  

Gọi D  là biến cố “thắng thầu dự án thứ 2 biết thắng thầu dự án 1” 

do ,A B  là hai biến cố độc lập nên: ( ) ( ) ( )| 0,7P D P B A P B= = =  

c) Chọn B.  

 Gọi E  là biến cố “thắng thầu dự án 2 biết không thắng thầu dự án 1” 

do ,A B  là hai biến cố độc lập nên: ( ) ( ) ( )| 0,7P E P B A P B= = =  
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Câu 7. Cho một hộp kín có 6 thẻ ATM của BIDV và 4 thẻ ATM của Vietcombank. Lấy ngẫu nhiên lần 

lượt 2 thẻ (lấy không hoàn lại). Tìm xác suất để lần thứ hai lấy được thẻ ATM của Vietcombank nếu biết 

lần thứ nhất đã lấy được thẻ ATM của BIDV. 

 A. 5
9

. B. 2
3

. C. 7
9

. D. 4
9

. 

Lời giải 

Chọn D.  

Gọi A là biến cố “lần thứ hai lấy được thẻ ATM Vietcombank“, B là biến cố “lần thứ nhất lấy được thẻ 

ATM của BIDV “. Ta cần tìm ( )|P A B  

Sau khi lấy lần thứ nhất (biến cố B đã xảy ra) trong hộp còn lại 9 thẻ (trong đó 4 thẻ Vietcombank) nên  

( ) 4|
9

P A B =  

Câu 8. Một bình đựng 9 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ. Lần lượt lấy ngẫu nhiên ra 2 bi, mỗi lần lấy 1 bi 

không hoàn lại. Tính xác suất để bi thứ 2 màu xanh nếu biết bi thứ nhất màu đỏ? 

 A. 3
5

. B. 9
16

. C. 9
17

. D. 21
80

. 

Lời giải 

Chọn A.  

Gọi A  là biến cố “lần thứ nhất lấy được bi màu đỏ”. 

Gọi B là biến cố “lần thứ hai lấy được bi màu xanh”. 

Ta cần tìm ( )|P B A  

Không gian mẫu ( ) 16.15n Ω =  cách chọn 

Lần thứ nhất lấy 1 viên bi màu đỏ có 7 cách chọn, lần thứ hai lấy 1 viên bi rong 15 bi còn lại có 15 cách 

chọn, do đó ( ) 7.15 7
16.15 16

P A = =  

Lần thứ nhất lấy 1 viên bi màu đỏ có 7 cách chọn, lần thứ hai lấy 1 viên bi màu xanh có 9 cách chọn, do 

đó ( ) 7.9 21
16.15 80

P A B∩ = =   

Vậy xác suất để viên bi lấy lần thứ hai là màu xanh nếu biết rằng viên bi lấy lần thứ nhất là màu đỏ là 

( ) ( )
( )

21
380| 7 5

16

P A B
P B A

P A
∩

= = =  

Câu 9. Trong hộp có 20 nắp khoen bia Tiger, trong đó có 2 nắp ghi “Chúc mừng bạn đã trúng thưởng 

xe Camry”. Bạn Minh Hiền được chọn lên rút thăm lần lượt hai nắp khoen, xác suất để cả hai nắp đều 

trúng thưởng là: 

 A. 1
20

. B. 1
19

. C. 1
190

. D. 1
10

. 

Lời giải 
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Chọn C.  

Gọi A là biến cố “nắp khoen đầu trúng thưởng” 

Gọi B là biến cố “nắp khoen thứ hai trúng thưởng”.  

Ta đi tính ( )P A B∩  

Khi bạn rút thăm lần đầu thì trong hộp có 20 nắp trong đó có 2 nắp trúng do đó ( ) 2 1
20 10

P A = =  

Khi biến cố A đã xảy ra thì còn lại 19 nắp trong đó có 1 nắp trúng thưởng, do đó: ( ) 1|
19

P B A =  

ta có ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 1| | . .

19 10 190
P A B

P B A P A B P B A P A
P A
∩

= ⇒ ∩ = = =  

Câu 10. Áo sơ mi An Phước trước khi xuất khẩu sang Mỹ phải qua 2 lần kiểm tra, nếu cả hai lần đều đạt 

thì chiếc áo đó mới đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Biết rằng bình quân 98% sản phẩm làm ra qua được lần 

kiểm tra thứ nhất, và 95% sản phẩm qua được lần kiểm tra đầu sẽ tiếp tục qua được lần kiểm tra thứ hai. 

Tìm xác suất để 1 chiếc áo sơ mi đủ tiêu chuẩn xuất khẩu? 

 A. 95
98

. B. 931
1000

. C. 95
100

. D. 98
100

. 

Lời giải 

Chọn B.  

Gọi A là biến cố ” qua được lần kiểm tra đầu tiên” ( ) 0,98P A⇒ =  

Gọi B là biên cố “qua được lần kiểm tra thứ 2” ( )| 0,95P B A⇒ =  

chiếc áo sơ mi đủ tiêu chuẩn xuất khẩu  phải thỏa mãn 2 điều kiện trên hay ta đi tính ( )P A B∩  

ta có ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) 931| | . 0,95.0,98

1000
P A B

P B A P A B P B A P A
P A
∩

= ⇒ ∩ = = =  

Câu 11. Lớp Toán Sư Phạm có 95 Sinh viên, trong đó có 40 nam và 55 nữ. Trong kỳ thi môn Xác suất 

thống kê có 23 sinh viên đạt điểm giỏi (trong đó có 12 nam và 11 nữ). Gọi tên ngẫu nhiên một sinh viên 

trong danh sách lớp. Tìm xác suất gọi được sinh viên đạt điểm giỏi môn Xác suất thống kê, biết rằng sinh 

viên đó là nữ? 

 A. 1
5

. B. 11
23

. C. 12
23

. D. 11
19

. 

Lời giải 

Chọn A.  

Gọi A là biến cố “gọi được sinh viên nữ” 

Gọi B là biến cố “gọi được sinh viên đạt điểm giỏi môn Xác suất thống kê”,  

Ta đi tính ( )|P B A  

ta có: ( ) 55
95

n A = ; ( ) 11
95

n A B∩ =  
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Do đó: ( ) ( )
( )

( )
( )

11 55 11 1| :
95 95 55 5

P A B n A B
P B A

P A n A
∩ ∩

= = = = =  

Câu 12. Một bình đựng 5 viên bi kích thước và chất liệu giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc. Trong 

đó có 3 viên bi xanh và 2 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ bình ra một viên bi ta được viên bi màu xanh, rồi 

lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được viên bi đỏ ở lần thứ hai. 

 A. 1
5

. B. 2
3

. C. 2
5

. D. 1
2

. 

Lời giải 

Chọn D.  

Cách 1: 

Gọi A là biến cố “lấy viên bi thứ nhất là màu xanh” 

Gọi B là biến cố “lấy viên bi thứ hai là màu đỏ”,  

Ta đi tính ( )|P B A  

ta có: ( ) 3.4 3
5.4 5

P A = = ; ( ) 3.2 3
5.4 10

P A B∩ = =  

Do đó: ( ) ( )
( )

3
110| 3 2

5

P A B
P B A

P A
∩

= = =  

Cách 2: 

Gọi  C là biến cố: “Lấy được một viên bi đỏ ở lần thứ hai”. Vì một viên bi xanh đã được lấy ra ở lần thứ 

nhất nên còn lại trong bình 4 viên bi trong đó số viên bi đỏ là 2 và số viên bi xanh cũng là 2. Do đó, xác 

suất cần tìm là 

( ) 2 1
4 2

P C = =  

Câu 13. Một gia đình có 2 đứa trẻ. Biết rằng có ít nhất 1 đứa trẻ là con gái. Hỏi xác suất 2 đứa trẻ đều là 

con gái là bao nhiêu? Cho biết xác suất để một đứa trẻ là trai hoặc gái là bằng nhau. 

 A. 3
5

. B. 9
16

. C. 9
17

. D. 21
80

. 

Lời giải 

Chọn D.  

Giới tính cả 2 đứa trẻ là ngẫu nhiên và không liên quan đến nhau. 

Do gia đình có 2 đứa trẻ nên sẽ có thể xảy ra 4 khả năng: 

(trai, trai), (gái, gái), (gái, trai), (trai, gái). 

Gọi  A là biến cố “Cả hai đứa trẻ đều là con gái”  

Gọi B là biến cố “Có ít nhất một đứa trẻ là con gái”  

Ta có ( ) ( )1 3;
4 4

P A P B= =  

Do nếu xảy ra A thì đương nhiên sẽ xảy ra  B nên ta có: 
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( ) ( ) 1
4

P A B P A∩ = =  

Suy ra, xác suất để cả hai đứa trẻ đều là con gái khi biết ít nhất có một đứa trẻ là gái là 

( ) ( )
( )

1
14| 3 3

4

P A B
P A B

P B
∩

= = =  

Câu 14. Một hộp chứa 8 bi trắng, 2 bi đỏ. Lần lượt bốc từng bi. Giả sử lần đầu tiên bốc được bi trắng. 

Xác định xác suất lần thứ 2 bốc được bi đỏ. 

 A. 2
9

. B. 1
10

. C. 8
9

. D. 2
5

. 

Lời giải 

Chọn A.  

Gọi A là biến cố lần 1 bốc được bi trắng 

Gọi B là biến cố lần 2 bốc được bi đỏ.  

Xác suất lần 2 bốc được bi đỏ khi lần 1 đã bốc được bi trắng là ( )|P B A  

ta có: ( ) 8.9 4
10.9 5

P A = = ; ( ) 8.2 8
10.9 45

P A B∩ = =  

Do đó: ( ) ( )
( )

8
245| 4 9

5

P A B
P B A

P A
∩

= = =  

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 

sai. 

Câu 15. Cho hai biến cố A  và B  là hai biến cố độc lập, với ( ) 0,7P A = , ( ) 0,6P B = .  

 a) ( )| 0,6P A B =       

 b) ( )| 0, 4P B A =  

 c) ( )| 0, 4P B A =      

 d) ( )| 0,6P B A =  

Lời giải 

a) b) c) d) 

SAI ĐÚNG ĐÚNG ĐÚNG 

 

( ) ( )0,7 1 0,7 0,3P A P A= ⇒ = − =  

( ) ( )0,6 1 0,6 0,4P B P B= ⇒ = − = . 

Do A  và B  độc lập nên A  và B  độc lập, B  và A  độc lập, B  và A  độc lập.  
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a) A  và B  là hai biến cố độc lập nên: ( ) ( )| 0,7 0,6P A B P A= = ≠  

b) A  và B  là hai biến cố độc lập nên: ( ) ( )| 0, 4P B A P B= =  

c) A  và B  là hai biến cố độc lập nên: ( ) ( )| 0,3P A B P A= =  

d) A  và B  là hai biến cố độc lập nên: ( ) ( )| 0,6P B A P B= =  

Câu 16. Cho hai biến cố A  và B  , với ( ) 0,4P A = , ( ) 0,8P B = , ( ) 0,4P A B∩ = .  

 a) ( ) 0,6P A =  và ( ) 0,2P B = . 

 b) ( ) 1|
2

P A B =  

 c) ( ) 2|
3

P B A =  

 d) ( ) 3
5

P A B∩ =  

Lời giải 

a) b) c) d) 

ĐÚNG ĐÚNG SAI SAI 

 

a) Ta có: 

( ) ( )0,4 1 0,4 0,6P A P A= ⇒ = − =  

( ) ( )0,8 1 0,8 0,2P B P B= ⇒ = − = . 

( ) 0,4P A B∩ =  

b) Ta có: ( ) ( )
( )

0,4 1|
0,8 2

P A B
P A B

P B
∩

= = =  

c) Ta có: ( ) ( ) ( )
( )

0,4 1| 1 | 1 1
0,6 3

P A B
P B A P B A

P A
∩

= − = − = − =  

d)  

Cách 1: 

Ta có:  ( ) ( ) ( )| .P A B P A B P B∩ = . 

Mà ( ) ( ) ( )
( )

0,4 1| 1 | 1 1
0,8 2

P A B
P A B P A B

P B
∩

= − = − = − =  

Do đó ( ) ( ) ( ) 1 2| . .0,8
2 5

P A B P A B P B∩ = = =  

Cách 2: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 20,8 0,4
5

P A B P A B P B P A B P B P A B∩ + ∩ = ⇒ ∩ = − ∩ = − =  
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Câu 17. Một công ty truyền thông đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là 0,5 và dự án 2 

là 0,6. Khả năng thắng thầu của 2 dự án là 0,4. Gọi ,A B  lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 

2. 

a) A  và B  là hai biến độc lập. 

b) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là 0,3 . 

c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,4 . 

d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 0,8 . 

Lời giải 

a) b) c) d) 

ĐÚNG ĐÚNG SAI SAI 

 

Đề bài: ( ) ( ) ( ) ( )0,5 0,5; 0,6 0,4P A P A P B P B= ⇒ = = ⇒ =  

( ) 0,4P A B∩ =  

a) ,A B  độc lập ( ) ( ) ( ).P A B P A P B⇔ ∩ =  

mà 0,4 0,5.0,6≠  nên ,A B  không độc lập 

b) Gọi C  là biến cố thắng thầu đúng 1 dự án 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )P C P A B P A B P A P A B P B P A B= ∩ + ∩ = − ∩ + − ∩  

( ) ( ) ( )2 0,5 0,6 2.0,4 0,3P A P B P A B= + − ∩ = + − =  

c) Gọi D  là biến cố thắng dự 2 biết thắng dự án 1 

( ) ( ) ( )
( )

0,4| 0,8
0,5

P B A
P D P B A

P A
∩

= = = =  

d) Gọi E  là biến cố “thắng dự án 2 biết không thắng dự án 1” 

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

0,6 0,4| 0, 4
0,5

P B A P B P A B
P E P B A

P A P A

∩ − ∩ −
= = = = =  

Câu 18. Lớp 12A có 30 học sinh, trong đó có 17 bạn nữ còn lại là nam. Có 3 bạn tên Hiền, trong đó có 1 

bạn nữ và 2 bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng.  

a) Xác suất để có tên Hiền là 1
10

.  

b) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nữ là 3
17

. 

c) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nam là 2
13

. 

d) Nếu thầy giáo gọi 1 bạn có tên là Hiền lên bảng thì xác xuất để bạn đó là bạn nữ là 3
17

. 

Lời giải 
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a) b) c) d) 

ĐÚNG SAI ĐÚNG SAI 

 

a) Xác suất để thầy giáo gọi bạn đó lên bảng có tên Hiền là   

Gọi A là biến cố “tên là  Hiền” 

Gọi B là biến cố “nữ”.  

Xác suất để học sinh được gọi có tên là Hiền là: ( ) 3 1
30 10

P A = =  

b) Xác suất để thầy giáo gọi bạn đó lên bảng có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nữ là ( )|P A B  

Ta có:  

( ) 17
30

P B =  

( ) 1
30

P A B∩ =  

Do đó: ( ) ( )
( )

1
130| 17 17

30

P A B
P A B

P B
∩

= = =  

c) Gọi C là biến cố “nam”.  

Xác suất để thầy giáo gọi bạn đó lên bảng có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nam là ( )|P A C  

Ta có:  

( ) 13
30

P C =  

( ) 2
30

P A C∩ =  

Do đó: ( ) ( )
( )

2
230| 13 13

30

P A C
P A C

P C
∩

= = =  

d) Nếu thầy giáo gọi 1 bạn có tên là Hiền lên bảng thì xác xuất để bạn đó là bạn nữ là ( )|P B A  

( ) ( )
( )

1
130| 3 3

30

P A B
P B A

P A
∩

= = =  

Cách 2: Trong 3 bạn Hiền có 1 bạn nữ, do đó xác xuất là 1
3

 

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án. 
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Câu 19. Một hộp có 3 quả bóng màu xanh, 4 quả bóng màu đỏ; các quả bóng có kích thước và khối 

lượng như nhau. Lấy bóng ngẫu nhiên hai lần liên tiếp, trong đó mỗi lần lấy ngẫu nhiên một quả bóng 

trong hộp, ghi lại màu của quả bóng lấy ra và bỏ lại quả bóng đó vào hộp. Xét các biến cố: 

A: “Quả bóng màu xanh được lấy ra ở lần thứ nhất”; 

B : “Quả bóng màu đỏ được lấy ra ở lần thứ hai”. 

Hỏi hai biến cố A và B có độc lập không? . 

Đán án: ………… 

Lời giải 

,A B  độc lập ( ) ( ) ( ).P A B P A P B⇔ ∩ =  

Đề bài:  

 
( )

( )

3
7
4
7

P A

P B

=

=
 

( ) 3.4 12
7.7 49

P A B∩ = =  

( ) ( ) ( ).P A B P A P B⇒ ∩ = ,A B  độc lập 

Câu 20. Một bình đựng 50 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 viên bi xanh và 20 

viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để 

lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Gọi A là biến cố: “Lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất”,  

Gọi B là biến cố: “Lấy được một viên bi trắng ở lần thứ hai”.  

ta cần tính xác suất ( )P A B∩  

Theo công thức nhân xác suất ( ) ( ) ( ). |P A B P A P B A∩ =  

Vì có 30 viên bi xanh trong tổng số 50 viên bi nên ( ) 30 3
50 5

P A = =  

Nếu  A đã xảy ra, tức là một viên bi xanh đã được lấy ra ở lần thứ nhất, thì còn lại trong bình 49 viên bi 

trong đó số viên bi trắng là 20, do đó ( ) 20|
49

P B A =  

Vậy xác suất cần tìm là ( ) ( ) ( ) 3 20 12. | .
5 49 29

P A B P A P B A∩ = = =  

Câu 21. Có 40 phiếu thi Toán 12, mỗi phiếu chỉ có một câu hỏi, trong đó có 13 câu hỏi lý thuyết (gồm 5 

câu hỏi khó và 8 câu hỏi dễ) và 27 câu hỏi bài tập (gồm 12 câu hỏi khó và 15 câu hỏi dễ). Lấy ngẫu nhiên 

ra một phiếu. Tìm xác suất rút được câu hỏi lý thuyết khó. 

Đán án: ………… 

Lời giải 
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Gọi A là biến cố: “rút ra được câu hỏi lý thuyết”  

Gọi B là biến cố: “rút ra được câu khó” 

Nếu biết B đã xảy ra (nghĩa là câu hỏi rút ra là một câu trong số 17 câu khó) thì xác suất để câu hỏi đó là 

lý thuyết (nghĩa là câu hỏi đó là một câu trong số 5 câu hỏi lý thuyết khó ) chính là xác suất A có điều 

kiện B đã xảy ra.  Ta đi tính ( )|P A B  

Ta có: 

( ) 13
40

P A =  

( ) 17
40

P B =  

( ) 5
40

P A B∩ =  

Vậy ( ) ( )
( )

5
540| 17 17

40

P A B
P A B

P B
∩

= = =  

Câu 22. Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con 

xúc xắc lớn hơn hoặc bằng 10, nếu biết rằng có ít nhất một con đã ra mặt 5 chấm. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Gọi A là biến cố: “ít nhất một con đã ra mặt 5 chấm”  

Gọi B là biến cố: “tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn hoặc bằng 10” 

Ta có: 

( ) ( )
25 111 1

6 36
P A P A  = − = − = 

 
 

Biến cố B  có các trường hợp ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }4;6 , 6;4 , 5;5 , 5;6 , 6;5 , 6;6  

Biến cố A B∩  có 3 trường hợp xảy ra: ( ) ( ) ( ){ }5;5 , 5;6 , 6;5  có xác suất là: ( ) 3
36

P A B∩ =  

Vậy ( ) ( )
( )

3
336| 11 11

36

P A B
P B A

P A
∩

= = =  

Câu 23. Một lô sản phẩm có 20 sản phẩm, trong đó có 5 sản phẩm chất lượng thấp. Lấy liên tiếp 2 sản 

phẩm trong lô sản phẩm trên, trong đó sản phẩm lấy ra ở lần thứ nhất không được bỏ lại vào lô sản phẩm. 

Tính xác suất để cả hai sản phẩm được lấy ra đều có chất lượng thấp. 

Đán án: ………… 

Lời giải 
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Câu 24. Một thư viện có 35%tổng số sách là sách khoa học, 14% tổng số sách là sách khoa học tự nhiên. 

Chọn ngẫu nhiên một quyển sách của thư viện. Tính xác suất để quyển sách được chọn là sách khoa học 

tự nhiên, biết rằng đó là quyển sách về khoa học. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 25. Máy tính và thiết bị lưu điện (UPS) được kết nối như hình vẽ. Khi xảy ra sự cố điện, UPS bị 

hỏng với xác suất 0,02 . Nếu UPS bị hỏng khi xảy ra sự cố điện, máy tính sẽ bị hỏng với xác suất 0,1 ; 

ngược lại, nếu UPS không bị hỏng, máy tính sẽ không bị hỏng. 

 
a) Tính xác suất để cả UPS và máy tính đều không bị hỏng khi xảy ra sự cố điện. 

b) Tính xác suất để cả UPS và máy tính đều bị hỏng khi xảy ra sự cố điện. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 26. Một hộp kín đựng 20 tấm thẻ giống hệt nhau đánh số từ 1 đến 20 . Một người rút ngẫu nhiên ra 

một tấm thẻ từ trong hộp. Người đó được thông báo rằng thẻ rút ra mang số chẵn. Tính xác suât để người 

đó rút được thẻ số 10. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 27. Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Tính xác suất để: 

a) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 7 nếu biết rằng ít nhất có một con xúc xắc xuất hiện 

mặt 5 chấm; 

b) Có ít nhất có một con xúc xắc xuất hiện mặt 5 chấm nếu biết rằng tổng số chấm xuất hiện trên hai con 

xúc xắc bằng 7 . 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 28. Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con 

xúc xắc đó không nhỏ hơn 10 nếu biết rằng có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 5 chấm. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 29. Trong một túi có một số chiếc kẹo cùng loại, chỉ khác màu, trong đó có 6 cái kẹo màu cam, còn 

lại là kẹo màu vàng. Hà lấy ngẫu nhiên một cái kẹo từ trong túi, không trả lại. Sau đó Hà lại lấy ngẫu 
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nhiên thêm một cái kẹo khác từ trong túi. Biết rằng xác suất Hà lấy được cả hai cái kẹo màu cam là 1313. 

Hỏi ban đầu trong túi có bao nhiêu cái kẹo? 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 30. Bạn An phải thực hiện hai thí nghiệm liên tiếp. Thí nghiệm thứ nhất có xác suất thành công là 

0,7 . Nếu thí nghiệm thứ nhất thành công thì xác suất thành công của thí nghiệm thứ hai là 0,9 . Nếu thí 

nghiệm thứ nhất không thành công thì xác suất thành công của thí nghiệm thứ hai chỉ là 0,4 . Tính xác 

suất để: 

a) Cả hai thí nghiệm đều thành công; 

b) Cả hai thí nghiệm đều không thành công; 

c) Thí nghiệm thứ nhất thành công và thí nghiệm thứ hai không thành công. 

Đán án: ………… 

Lời giải 
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BÀI 2 

CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN 

CÔNG THỨC BAYES 

 

1. Công thức xác suất toàn phần
 

 Cho hai biến cố A  và B  với ( ) 0 1P B< < , ta có: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ). | . |P A P B P A B P B P A B= +  

2. Công thức Bayes
 

 Cho hai biến cố A  và B  với ( ) ( )0, 0P A P B> > , ta có: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

. |
|

. | . |
P B P A B

P B A
P B P A B P B P A B

=
+

 

Nhận xét: 

 Với ( ) 0,P A >  công thức Bayes còn có dạng:  ( ) ( ) ( )
( )

. |
|

P B P A B
P B A

P A
=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIẾN THỨC CẦN NHỚ ĐỂ GIẢI TOÁN 
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1. Công thức xác suất toàn phần

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ). | . |P A P B P A B P B P A B= +  

2. Công thức Bayes
 

( ) ( ) ( )
( )

. |
|

P B P A B
P B A

P A
=  hoặc ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
. |

|
. | . |

P B P A B
P B A

P B P A B P B P A B
=

+
 

Các công thúc cần nhớ 

 • ( ) ( ) 1P A P A+ =   

 • ( ) ( )| | 1P A B P A B+ =  

 • ( ) ( ) ( )P A B P A B P A∩ + ∩ =  

 • ( ) ( ) ( )P A B P A B P B∩ + ∩ =  

Chú ý khi sử dụng Công thức xác suất toàn phần và Công thức Bayes:  

 • Công thức xác suất toàn phần và Công thức Bayes được áp dụng trong các trường hợp sự việc 

bài toán đề cập đến gồm nhiều giai đoạn có sự liên đới nhau trong quá trình xảy ra. Khi áp dụng giải 

toán, biến cố cần tìm xác xuất chi phối bởi hệ đầy đủ biến cố trước đó. Vì vậy , để giải toán xác xuất này, 

ta cần: 

 • Phân tích kỹ đề bài, linh hoạt liên tưởng vào thực tế. 

 • Xác định được nhóm biến cố đầy đủ ở giai đoạn đầu của sự việc mà bài toán đã đưa ra. 

 • Gọi tên biến cố xảy ra ở giai đoạn sau liên quan đến nhóm biến cố đầy đủ được xác định trước đó. 

 • Xác định xác suất của từng biến cố ở hệ đầy đủ, các xác suất có điều kiện của biến cố ở giai đoạn 

sau với từng biến cố trong hệ đầy đủ. 

 • Áp dụng công thức xác suất toàn phần nếu biến cố cần tìm xác xuất là biến cố xảy ra ở giai đoạn 

sau. 

 • Nếu biết biến cố xảy ra trong giai đoạn sau, để xác định xác xuất của một biến cố nào đó ở giai 

đoạn trước liên quan đến biến cố ở giai đoạn sau như thế nào ta sử dụng Công thức Bayes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương 

án. 
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Câu 1. Cho hai biến cố A  và B , với ( ) 0,8P B = , ( )| 0,7P A B = , ( )| 0, 45P A B =  

a) Tính ( )P A . 

 A. 0,25 . B. 0,65. C. 0,55 . D. 0,5 . 

b) Tính ( )|P B A . 

 A. 0,25 . B. 0,65. C. 56
65

. D. 0,5 . 

Câu 2. Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh Khánh Hòa nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh phổi 

trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%.  

a) Hỏi khi ta gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh Khánh Hòa thì khả năng mà đó bị bệnh phổi là bao 

nhiêu %? 

 A. 15% . B. 29% . C. 31% . D. 26% . 

b) Tính xác suất mà người đó là nghiện huốc lá khi biết bị bệnh phổi. 

 A. 7
13

. B. 6
13

. C. 4
13

. D. 9
13

. 

Câu 3. Một trạm chỉ phát hai tín hiệu A  và B  với xác suất tương ứng 0,85 và 0,15. do có nhiễu trên 

đường truyền nên 1
7

 tín hiệu A  bị méo và thu được như tín hiệu B  còn 1
8

 tín hiệu B  bị méo cà thu 

được như A . 

a) Xác suất thu được tín hiệu A  là:  

 A. 963
1120

. B. 283
1120

. C. 837
1120

. D. 157
1120

. 

b) Giả sử đã thu được tín hiệu A. Tìm xác suất thu được đúng tín hiệu lúc phát. 

 A. 272
1120

. B. 373
279

. C. 173
279

. D. 272
279

. 

 

Câu 4. Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có  tỷ lệ 

chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số 

trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường 

hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là 

bao nhiêu? 

 A. 0,4 . B. 0,35 . C. 0,5 . D. 0,65. 

 

 

 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 

sai. 
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Câu 5. Một chiếc hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng; các viên bi 

có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 60% số viên bi màu đỏ đánh số 

và 50% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số.  

a) Số viên bi màu đỏ có đánh số là 30 . 

b) Số viên bi màu vàng không đánh số là 15 . 

c) Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số là 3
5

. 

d) Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Xác suất để viên bi được lấy ra không có đánh số 7
16

. 

Câu 6. Một chiếc hộp có 100 viên bi, trong đó có 70 viên bi có tô màu và 30 viên bi không tô màu; các 

viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Bạn Nam lấy ra viên bi đầu tiên, sau đó bạn Việt lấy ra 

viên bi thứ 2. 

a) Xác suất để bạn Nam lấy ra viên bi có tô màu là 3
7

. 

b) Sơ đồ cây biểu thị tình huống trên là 

 

c) Xác suất để bạn Việt lấy ra viên bi có tô màu là 191
330

. 

d) Xác suất để bạn Việt lấy ra viên bi không có tô màu là 139
330

 . 

 

 

 

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án. 
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Câu 7. Hộp thứ nhất có 3 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 3 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ 

Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang 

hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp thứ hai. 

a) Tính xác suất để hai viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ. 

b) Biết rằng 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ, tính xác suất viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng là bi 

đỏ. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 8. Có hai chiếc hộp, hộp I có 5 viên bi màu trắng và 5 viên bi màu đen, hộp II có 6 viên bi màu 

trắng và 4 viên bi màu đen, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ 

hộp I bỏ sang hộp II. Sau đó lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp II. 

a) Tính xác suất để viên bi được lấy ra từ hộp II là viên bi màu trắng. 

b) Giả sử viên bi được lấy ra từ hộp II là viên bi màu trắng. Tính xác suất viên bi màu trắng đó thuộc hộp 

I. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 9. Một chiếc hộp có 40 viên bi, trong đó có 12 viên bi màu đỏ và 28 viên bi màu vàng; các viên bi 

có kích thước và khối lượng như nhau. Bạn Ngân lấy ngẫu nhiên viên bi từ chiếc hộp đó hai lần, mỗi lần 

lấy ra một viên bi và viên bi được lấy ra không bỏ lại hộp. Tính xác suất để cả hai lần bạn Ngân đều lấy 

ra được viên bi màu vàng. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 10. Một loại linh kiện do hai nhà máy số I, số II cùng sản xuất. Tỉ lệ phế phẩm của các nhà máy I, II 

lần lượt là: 4%; 3%. Trong một lô linh kiện để lẫn lộn 80 sản phẩm của nhà máy số I và 120 sản phẩm 

của nhà máy số II. Một khách hàng lấy ngẫu nhiên một linh kiện từ lô hàng đó. 

a) Tính xác suất để linh kiện được lấy ra là linh kiện tốt. 

b) Giả sử linh kiện được lấy ra là linh kiện phế phẩm. Xác suất linh kiện đó do nhà máy nào sản xuất là 

cao nhất? 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 11. Năm 2001, Cộng đồng châu Âu có làm một đợt kiểm tra rất rộng rãi các con bò để phát hiện 

những con bị bệnh bò điên. Không có xét nghiệm nào cho kết quả chính xác 100%. Một loại xét nghiệm, 

mà ở đây ta gọi là xét nghiệm A, cho kết quả như sau: khi con bò bị bệnh bò điên thì xác suất để có phản 

ứng dương tính trong xét nghiệm A là 70%, còn khi con bò không bị bệnh thì xác suất để có phản ứng 

dương tính trong xét nghiệm A là 10%. Biết rằng tỉ lệ bò bị mắc bệnh bò điên ở Hà Lan là 13 con trên 

1000000 con . Hỏi khi một con bò ở Hà Lan có phản ứng dương tính với xét nghiệm A thì xác suất để nó 

bị mắc bệnh bò điên là bao nhiêu? 

Đán án: ………… 
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Lời giải 

Câu 12. Giả sử trong một nhóm người có 2 người nhiễm bệnh, 58 người còn lại là không nhiễm bệnh. 

Để phát hiện ra người nhiễm bệnh, người ta tiến hành xét nghiệm tất cả mọi người của nhóm đó. Biết 

rằng đối với người nhiễm bệnh, xác suất xét nghiệm có kết quả dương tính là 85%, nhưng đối với người 

không nhiễm bệnh thì xác suất để bị xét nghiệm có phản ứng dương tính là 7%. 

a) Vẽ sơ đồ hình cây biểu thị tình huống trên. 

b) Giả sử X là một người trong nhóm bị xét nghiệm có kết quả dương tính. Tính xác suất để X là người 

nhiễm bệnh. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 13. Một khu dân cư có 85%các hộ gia đình sử dụng điện để đun nấu. Hơn nữa, có 21%các hộ gia 

đình sử dụng bếp từ để đun nấu. Chọn ngẫu nhiên một hộ gia đình, tính xác suất hộ đó sử dụng bếp từ để 

đun nấu, biết hộ đó sử dụng điện để đun nấu. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 14. Phòng công nghệ của một công ty có 4 kĩ sư và 6 kĩ thuật viên. Chọn ra ngẫu nhiên đồng thời 3 

người từ phòng. Tính xác suất để cả 3 người được chọn đều là kĩ sư, biết rằng trong 3 người được chọn 

có ít nhất 2 kĩ sư. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 15. Có hai cái hộp giống nhau, hộp thứ nhất chứa 5 quả bóng bàn màu trắng và 3 quả bóng bàn màu 

vàng, hộp thứ hai chứa 4 quả bóng bàn màu trắng và 6 quả bóng bàn màu vàng. Minh lấy ra ngẫu nhiên 1 

quả bóng từ hộp thứ nhất. Nếu quả bóng đó là bóng vàng thì Minh lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 quả 

bóng từ hộp thứ hai, còn nếu quả bóng đó màu trắng thì Minh lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 3 quả bóng từ 

hộp thứ hai. 

a) Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất để có đúng 1 quả bóng màu vàng trong các quả bóng lấy ra từ 

hộp thứ hai. 

b) Biết rằng các quả bóng lấy ra từ hộp thứ hai đều có màu trắng. Tính xác suất để quả bóng lấy ra từ hộp 

thứ nhất có màu vàng. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 16. Hộp thứ nhất có 1 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 3 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. 

Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp thứ nhất 

chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ hai. 

a) Tính xác suất để hai viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ. 

b) Biết rằng 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ. Tính xác suất để 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng 

là bi đỏ. 

Đán án: ………… 
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Lời giải 

Câu 17. Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Tỉ lệ nhân viên nữ và tỉ lệ nhân viên nam mua bảo 

hiểm nhân thọ lần lượt là 7% và 5%. Gặp ngẫu nhiên một nhân viên của doanh nghiệp. 

a) Tính xác suất nhân viên đó có mua bảo hiểm nhân thọ. 

b) Biết rằng nhân viên đó có mua bảo hiểm nhân thọ. Tính xác suất nhân viên đó là nam. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 18. Trong quân sự, một máy bay chiến đấu của đối phương có thể xuất hiện ở vị trí X với xác suất 

0,55 . Nếu máy bay đó không xuất hiện ở vị trí X thì nó xuât hiện ở vị trí Y. Để phòng thủ, các bệ phóng 

tên lửa được bố trí tại các vị trí X và Y. Khi máy bay đối phương xuất hiện ở vị trí X hoặc Y thì tên lửa sẽ 

được phóng để hạ máy bay đó. 

Xét phương án tác chiến sau: Nếu máy bay xuất hiện tại X thì bắn 2 quả tên lửa và nếu máy bay xuất hiện 

tại Y thì bắn 1 quả tên lửa. 

Biết rằng, xác suất bắn trúng máy bay của mỗi quả tên lửa là 0,8 và các bệ phóng tên lửa hoạt động độc 

lập. Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất 1 quả tên lửa. Tính xác suất bắn hạ máy bay đối phương trong 

phương án tác chiến nêu trên. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 19. Có hai chuồng thỏ. Chuồng I có 5 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng. Chuồng II có 7 con thỏ đen 

và 3 con thỏ trắng. Trước tiên, từ chuồng II lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ rồi cho vào chuồng I. Sau đó, từ 

chuồng I lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ. Tính xác suất để con thỏ được lấy ra là con thỏ trắng. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 20. Tại nhà máy X sản xuất linh kiện điện tử tỉ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn là 80%Trước khi xuất 

xưởng ra thị trường, các linh kiện điện tử đều phải qua khâu kiểm tra chất lượng để đóng dấu OTK. Vì sự 

kiểm tra không tuyệt đối hoàn hảo nên nếu một linh kiện điện tử đạt tiêu chuẩn thì nó có xác suất 0,99 

được đóng dấu OTK; nếu một linh kiện điện tử không đạt tiêu chuẩn thì nó có xác suất 0,95 không được 

đóng dấu OTK. Chọn ngãũ nhiên một linh kiện điện tử của nhà máy X trên thị trường. 

a) Tính xác suất để linh kiện điện tử đó được đóng dấu OTK. 

b) Dùng sơ đồ hình cây, hãy mô tả cách tính xác suất để linh kiện điện tử được chọn không được đóng 

dấu OTK. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 21. Có hai đội thi đấu môn Bắn súng. Đội I có 5 vận động viên, đội II có 7 vận động viên. Xác suất 

đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là 0,65 và 0,55 . Chọn ngẫu nhiên 

một vận động viên. 

a) Tính xác suất để vận động viên này đạt huy chương vàng; 

b) Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương vàng. Tính xác suất để vận động viên này thuộc đội l. 
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Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 22. Một bộ lọc được sử dụng để chặn thư rác trong các tài khoản thư điện tử. Tuy nhiên, vì bộ lọc 

không tuyệt đối hoàn hảo nên một thư rác bị chặn với xác suất 0,95 và một thư đúng (không phải là thư 

rác) bị chặn với xác suất 0,01 . Thống kê cho thấy tỉ lệ thư rác là 3%3%. 

a) Chọn ngẫu nhiên một thư bị chặn. Tính xác suất để đó là thư rác. 

b) Chọn ngẫu nhiên một thư không bị chặn. Tính xác suất để đó là thư đúng. 

c) Trong số các thư bị chặn, có bao nhiêu phần trăm là thư đúng? Trong số các thư không bị chặn, có bao 

nhiêu phần trăm là thư rác? 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 23. Trong một trường học, tỉ lệ học sinh nữ là 52%. Tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh nam tham gia 

câu lạc bộ nghệ thuật lần lượt là 18% và 15%. Gặp ngẫu nhiên 1 học sinh của trường. 

a) Tính xác suất học sinh đó có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật. 

b) Biết rằng học sinh có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật. Tính xác suất học sinh đó là nam. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 24. Tỉ lệ người dân đã tiêm vắc xin phòng bệnh A ở một địa phương là 65%. Trong số những người 

đã tiêm phòng, tỉ lệ mắc bệnh A là 5% còn trong số những người chưa tiêm, tỉ lệ mắc bệnh A là 17%. 

Gặp ngẫu nhiên một người ở địa phương đó. 

a) Tính xác suất người đó mắc bệnh A. 

b) Biết rằng người đó mắc bệnh A. Tính xác suất người đó không tiêm vắc xin phòng bệnh A. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 25. Ở một khu rừng nọ có 7 chú lùn, trong đó có 4 chú luôn nói thật, 3 chú còn lại nói thật với xác 

suất 0,5 . Bạn Tuyết gặp ngẫu nhiên một chú lùn. Gọi A là biến cố “Chú lùn đó luôn nói thật” và B là 

biến cố “Chú lùn đó tự nhận mình luôn nói thật”. 

a) Tính xác suất của các biến cố A và B. 

b) Biết rằng chú lùn mà bạn Tuyết gặp tự nhận mình là người luôn nói thật. Tính xác suất để chú lùn đó 

luôn nói thật. 

Đán án: ………… 

Lời giải 
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BÀI 2 

CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN 

CÔNG THỨC BAYES 

 

1. Công thức xác suất toàn phần
 

 Cho hai biến cố A  và B  với ( ) 0 1P B< < , ta có: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ). | . |P A P B P A B P B P A B= +  

2. Công thức Bayes
 

 Cho hai biến cố A  và B  với ( ) ( )0, 0P A P B> > , ta có: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

. |
|

. | . |
P B P A B

P B A
P B P A B P B P A B

=
+

 

Nhận xét: 

 Với ( ) 0,P A >  công thức Bayes còn có dạng:  ( ) ( ) ( )
( )

. |
|

P B P A B
P B A

P A
=  
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KIẾN THỨC CẦN NHỚ ĐỂ GIẢI TOÁN 

1. Công thức xác suất toàn phần
 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ). | . |P A P B P A B P B P A B= +  

2. Công thức Bayes
 

( ) ( ) ( )
( )

. |
|

P B P A B
P B A

P A
=  hoặc ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
. |

|
. | . |

P B P A B
P B A

P B P A B P B P A B
=

+
 

Các công thúc cần nhớ 

 • ( ) ( ) 1P A P A+ =   

 • ( ) ( )| | 1P A B P A B+ =  

 • ( ) ( ) ( )P A B P A B P A∩ + ∩ =  

 • ( ) ( ) ( )P A B P A B P B∩ + ∩ =  

Chú ý khi sử dụng Công thức xác suất toàn phần và Công thức Bayes:  

 • Công thức xác suất toàn phần và Công thức Bayes được áp dụng trong các trường hợp sự việc 

bài toán đề cập đến gồm nhiều giai đoạn có sự liên đới nhau trong quá trình xảy ra. Khi áp dụng giải 

toán, biến cố cần tìm xác xuất chi phối bởi hệ đầy đủ biến cố trước đó. Vì vậy , để giải toán xác xuất này, 

ta cần: 

 • Phân tích kỹ đề bài, linh hoạt liên tưởng vào thực tế. 

 • Xác định được nhóm biến cố đầy đủ ở giai đoạn đầu của sự việc mà bài toán đã đưa ra. 

 • Gọi tên biến cố xảy ra ở giai đoạn sau liên quan đến nhóm biến cố đầy đủ được xác định trước đó. 

 • Xác định xác suất của từng biến cố ở hệ đầy đủ, các xác suất có điều kiện của biến cố ở giai đoạn 

sau với từng biến cố trong hệ đầy đủ. 

 • Áp dụng công thức xác suất toàn phần nếu biến cố cần tìm xác xuất là biến cố xảy ra ở giai đoạn 

sau. 

 • Nếu biết biến cố xảy ra trong giai đoạn sau, để xác định xác xuất của một biến cố nào đó ở giai 

đoạn trước liên quan đến biến cố ở giai đoạn sau như thế nào ta sử dụng Công thức Bayes. 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương 

án. 

Câu 1. Cho hai biến cố A  và B , với ( ) 0,8P B = , ( )| 0,7P A B = , ( )| 0, 45P A B =  

a) Tính ( )P A . 

 A. 0,25 . B. 0,65. C. 0,55 . D. 0,5 . 

b) Tính ( )|P B A . 

 A. 0,25 . B. 0,65. C. 56
65

. D. 0,5 . 

Lời giải 

a) Tính ( )P A . 

Chọn B.  

( ) ( )1 1 0,8 0,2P B P B= − = − =  

Công thức xác suất toàn phần 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ). | . | 0,8.0,7 0,2.0,45 0,65P A P B P A B P B P A B= + = + =  

b) Chọn C.  

Công thức Bayes  

( ) ( ) ( )
( )

. | 0,8.0,7 56|
0,65 65

P B P A B
P B A

P A
= = =  

Câu 2. Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh Khánh Hòa nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh phổi 

trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%.  

a) Hỏi khi ta gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh Khánh Hòa thì khả năng mà đó bị bệnh phổi là bao 

nhiêu %? 

 A. 15% . B. 29% . C. 31% . D. 26% . 

b) Tính xác suất mà người đó là nghiện huốc lá khi biết bị bệnh phổi. 

 A. 7
13

. B. 6
13

. C. 4
13

. D. 9
13

. 

Lời giải 

a) Chọn D. 

Gọi A   là biến cố “người nghiện thuốc lá”, suy ra A   là biến cố “người không nghiện thuốc lá” 

Gọi B   là biến cố “người bị bệnh phổi” 

Để người mà ta gặp bị bệnh phổi thì người đó nghiện thuốc lá hoặc không nghiện thuốc lá 

Ta cần tính ( )P B  

Với ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). | . |P B P A P B A P A P B A= +  

Ta có  
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( )
( )
( )
( )

0,2

| 0,7

0,8

| 0,15

P A

P B A

P A

P B A

=

=

=

=

 

Vậy ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). | . | 0, 2.0,7 0,8.0,15 0,26P B P A P B A P A P B A= + = + =  

Do đó, tỉ lệ người mắc bệnh phổi của tỉnh Khánh Hòa là 26%  

b) Chọn A. 

xác suất mà người đó là nghiện huốc lá khi biết bị bệnh phổi là ( )|P A B  

Theo công thức Bayes, ta có
 

( ) ( ) ( )
( )

. | 0, 2.0,7 7|
0, 26 13

P A P B A
P A B

P B
= = =  

Như vậy trong số người bị beenjhj phổi của tỉnh Khánh Hòa, có khoảng 7
13

  số người nghiện thuốc lá. 

Câu 3. Một trạm chỉ phát hai tín hiệu A  và B  với xác suất tương ứng 0,85 và 0,15. do có nhiễu trên 

đường truyền nên 1
7

 tín hiệu A  bị méo và thu được như tín hiệu B  còn 1
8

 tín hiệu B  bị méo cà thu 

được như A . 

a) Xác suất thu được tín hiệu A  là:  

 A. 963
1120

. B. 283
1120

. C. 837
1120

. D. 157
1120

. 

b) Giả sử đã thu được tín hiệu A. Tìm xác suất thu được đúng tín hiệu lúc phát. 

 A. 272
1120

. B. 373
279

. C. 173
279

. D. 272
279

. 

 

Lời giải 

a) Chọn C.  

Gọi A   là biến cố “Phát tín hiệu A ” 

Gọi B   là biến cố “Phát tín hiệu A ” 

Gọi AT   là biến cố “Phát được tín hiệu A ” 

Gọi BT   là biến cố “Phát được tín hiệu B ” 

Ta cần tính ( )AP T  

Với ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). | . |A A AP T P A P T A P B P T B= +  

Ta có  
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( )

( ) ( )

( )

( )

0,85
1 1 6| | 1
7 7 7

0,15
1|
8

B A

A

P A

P T A P T A

P B

P T B

=

= ⇒ = − =

=

=

 

Đo đó ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 6 1 837. | . | 0,85. 0,15.
7 8 1120A A AP T P A P T A P B P T B= + = + =  

b)  

Chọn D.  

Theo công thức Bayes, ta có
 

 ( ) ( ) ( )
( )

60,85.. | 2727| 837 279
1120

A
A

A

P A P T A
P A T

P T
= = =  

Câu 4. Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có  tỷ lệ 

chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số 

trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường 

hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là 

bao nhiêu? 

 A. 0,4 . B. 0,35 . C. 0,5 . D. 0,65. 

Lời giải 

Chọn C.  

Gọi A   là biến cố “người đó mắc bệnh” 

Gọi B   là biến cố “kết quả kiểm tra người đó là dương tính (bị bệnh)”  

Ta cần tính ( )|P A B  

Với ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

. |
|

. | . |
P A P B A

P A B
P A P B A P A P B A

=
+

 

Ta có: 

Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra: ( ) 1% 0,01P A = =  

Do đó xác suất để người đó không mắc bệnh khi chưa kiểm tra: ( ) 1 0,01 0,99P A = − =  

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: ( )| 99% 0,99P B A = =   

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là: ( )| 1 0,99 0,01P B A = − =   

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

. | 0,01.0,99| 0,5
0,01.0,99 0,99.0,01. | . |

P A P B A
P A B

P A P B A P A P B A
= = =

++
 

Xác suất kết để người đó mắc bệnh nếu kết quả kiểm tra người đó là dương tính là 0,5  
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 

sai. 

Câu 5. Một chiếc hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng; các viên bi 

có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 60% số viên bi màu đỏ đánh số 

và 50% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số.  

a) Số viên bi màu đỏ có đánh số là 30 . 

b) Số viên bi màu vàng không đánh số là 15 . 

c) Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số là 3
5

. 

d) Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Xác suất để viên bi được lấy ra không có đánh số 7
16

. 

Lời giải 

a) b) c) d) 

ĐÚNG ĐÚNG SAI ĐÚNG 

 

a) Số viên bi màu đỏ có đánh số là 60%.50 30= . 

b) Số viên bi màu vàng không đánh số là 50%.30 15=  . 

c)  

Gọi A   là biến cố “viên bi được lấy ra có đánh số” 

Gọi B   là biến cố “viên bi được lấy ra có màu đỏ”, suy ra B   là biến cố “viên bi được lấy ra có màu 

vàng”, 

Lúc này ta đi tính ( )P A  theo công thức: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). | . |P A P B P A B P B P A B= +  

Ta có: 

( ) 50 5
80 8

P B = =  

( ) 30 3
80 8

P B = =  

( ) 3| 60%
5

P A B = =  

( ) 1| 100% 50%
2

P A B = − =  

Vậy ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5 3 3 1 9. | . | . .
8 5 8 2 16

P A P B P A B P B P A B= + = + =  

d)  

A   là biến cố “viên bi được lấy ra có đánh số” suy ra A   là biến cố “viên bi được lấy ra không có đánh 

số” 

Ta có: ( ) ( ) 9 71 1
16 16

P A P A= − = − =  
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Câu 6. Một chiếc hộp có 100 viên bi, trong đó có 70 viên bi có tô màu và 30 viên bi không tô màu; các 

viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Bạn Nam lấy ra viên bi đầu tiên, sau đó bạn Việt lấy ra 

viên bi thứ 2. 

a) Xác suất để bạn Nam lấy ra viên bi có tô màu là 3
7

. 

b) Sơ đồ cây biểu thị tình huống trên là 

 

c) Xác suất để bạn Việt lấy ra viên bi có tô màu là 191
330

. 

d) Xác suất để bạn Việt lấy ra viên bi không có tô màu là 139
330

 . 

Lời giải 

a) b) c) d) 

ĐÚNG ĐÚNG ĐÚNG ĐÚNG 

 

Gọi A   là biến cố “bạn Việt lấy ra viên bi có tô màu” 

Gọi B   là biến cố “bạn Nam lấy ra viên bi có tô màu”, suy ra B   là biến cố “bạn Việt lấy ra viên bi 

không có tô màu ” 

a) Xác suất để bạn Nam lấy ra viên bi có tô màu là ( ) 70 7
100 10

P B = =  

b)  

Ta có: 

( ) 70 7
100 10

P B = =  

( ) 30 3
100 10

P B = =  
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( ) ( )
( )

( )
( )

70.69 23|
70.99 33

P A B n A B
P A B

P B n B
∩ ∩

= = = =  

( ) ( ) 23 10| 1 | 1
33 33

P A B P A B= − = − =  

Sơ đồ cây biểu thị tình huống trên là 

 
 

c) Xác suất để bạn Việt lấy ra viên bi có tô màu là   

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 7 23 3 10 191. | . | . .
10 33 10 33 330

P A P B P A B P B P A B= + = + =  

d)  

A   là biến cố “bạn Việt lấy ra viên bi có tô màu” suy ra A   là biến cố “bạn Việt lấy ra viên bi không có 

tô màu” 

Ta có: ( ) ( ) 191 1391 1
330 330

P A P A= − = − =  

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án. 

Câu 7. Hộp thứ nhất có 3 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 3 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ 

Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang 

hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp thứ hai. 

a) Tính xác suất để hai viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ. 

b) Biết rằng 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ, tính xác suất viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng là bi 

đỏ. 

Đán án: ………… 

Lời giải 
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Câu 8. Có hai chiếc hộp, hộp I có 5 viên bi màu trắng và 5 viên bi màu đen, hộp II có 6 viên bi màu 

trắng và 4 viên bi màu đen, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ 

hộp I bỏ sang hộp II. Sau đó lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp II. 

a) Tính xác suất để viên bi được lấy ra từ hộp II là viên bi màu trắng. 

b) Giả sử viên bi được lấy ra từ hộp II là viên bi màu trắng. Tính xác suất viên bi màu trắng đó thuộc hộp 

I. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 9. Một chiếc hộp có 40 viên bi, trong đó có 12 viên bi màu đỏ và 28 viên bi màu vàng; các viên bi 

có kích thước và khối lượng như nhau. Bạn Ngân lấy ngẫu nhiên viên bi từ chiếc hộp đó hai lần, mỗi lần 

lấy ra một viên bi và viên bi được lấy ra không bỏ lại hộp. Tính xác suất để cả hai lần bạn Ngân đều lấy 

ra được viên bi màu vàng. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 10. Một loại linh kiện do hai nhà máy số I, số II cùng sản xuất. Tỉ lệ phế phẩm của các nhà máy I, II 

lần lượt là: 4%; 3%. Trong một lô linh kiện để lẫn lộn 80 sản phẩm của nhà máy số I và 120 sản phẩm 

của nhà máy số II. Một khách hàng lấy ngẫu nhiên một linh kiện từ lô hàng đó. 

a) Tính xác suất để linh kiện được lấy ra là linh kiện tốt. 

b) Giả sử linh kiện được lấy ra là linh kiện phế phẩm. Xác suất linh kiện đó do nhà máy nào sản xuất là 

cao nhất? 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 11. Năm 2001, Cộng đồng châu Âu có làm một đợt kiểm tra rất rộng rãi các con bò để phát hiện 

những con bị bệnh bò điên. Không có xét nghiệm nào cho kết quả chính xác 100%. Một loại xét nghiệm, 

mà ở đây ta gọi là xét nghiệm A, cho kết quả như sau: khi con bò bị bệnh bò điên thì xác suất để có phản 

ứng dương tính trong xét nghiệm A là 70%, còn khi con bò không bị bệnh thì xác suất để có phản ứng 

dương tính trong xét nghiệm A là 10%. Biết rằng tỉ lệ bò bị mắc bệnh bò điên ở Hà Lan là 13 con trên 

1000000 con . Hỏi khi một con bò ở Hà Lan có phản ứng dương tính với xét nghiệm A thì xác suất để nó 

bị mắc bệnh bò điên là bao nhiêu? 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 12. Giả sử trong một nhóm người có 2 người nhiễm bệnh, 58 người còn lại là không nhiễm bệnh. 

Để phát hiện ra người nhiễm bệnh, người ta tiến hành xét nghiệm tất cả mọi người của nhóm đó. Biết 

rằng đối với người nhiễm bệnh, xác suất xét nghiệm có kết quả dương tính là 85%, nhưng đối với người 

không nhiễm bệnh thì xác suất để bị xét nghiệm có phản ứng dương tính là 7%. 

a) Vẽ sơ đồ hình cây biểu thị tình huống trên. 

b) Giả sử X là một người trong nhóm bị xét nghiệm có kết quả dương tính. Tính xác suất để X là người 

nhiễm bệnh. 
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Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 13. Một khu dân cư có 85%các hộ gia đình sử dụng điện để đun nấu. Hơn nữa, có 21%các hộ gia 

đình sử dụng bếp từ để đun nấu. Chọn ngẫu nhiên một hộ gia đình, tính xác suất hộ đó sử dụng bếp từ để 

đun nấu, biết hộ đó sử dụng điện để đun nấu. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 14. Phòng công nghệ của một công ty có 4 kĩ sư và 6 kĩ thuật viên. Chọn ra ngẫu nhiên đồng thời 3 

người từ phòng. Tính xác suất để cả 3 người được chọn đều là kĩ sư, biết rằng trong 3 người được chọn 

có ít nhất 2 kĩ sư. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 15. Có hai cái hộp giống nhau, hộp thứ nhất chứa 5 quả bóng bàn màu trắng và 3 quả bóng bàn màu 

vàng, hộp thứ hai chứa 4 quả bóng bàn màu trắng và 6 quả bóng bàn màu vàng. Minh lấy ra ngẫu nhiên 1 

quả bóng từ hộp thứ nhất. Nếu quả bóng đó là bóng vàng thì Minh lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 quả 

bóng từ hộp thứ hai, còn nếu quả bóng đó màu trắng thì Minh lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 3 quả bóng từ 

hộp thứ hai. 

a) Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất để có đúng 1 quả bóng màu vàng trong các quả bóng lấy ra từ 

hộp thứ hai. 

b) Biết rằng các quả bóng lấy ra từ hộp thứ hai đều có màu trắng. Tính xác suất để quả bóng lấy ra từ hộp 

thứ nhất có màu vàng. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 16. Hộp thứ nhất có 1 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 3 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. 

Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp thứ nhất 

chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ hai. 

a) Tính xác suất để hai viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ. 

b) Biết rằng 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ. Tính xác suất để 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng 

là bi đỏ. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 17. Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Tỉ lệ nhân viên nữ và tỉ lệ nhân viên nam mua bảo 

hiểm nhân thọ lần lượt là 7% và 5%. Gặp ngẫu nhiên một nhân viên của doanh nghiệp. 

a) Tính xác suất nhân viên đó có mua bảo hiểm nhân thọ. 

b) Biết rằng nhân viên đó có mua bảo hiểm nhân thọ. Tính xác suất nhân viên đó là nam. 

Đán án: ………… 

Lời giải 
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Câu 18. Trong quân sự, một máy bay chiến đấu của đối phương có thể xuất hiện ở vị trí X với xác suất 

0,55 . Nếu máy bay đó không xuất hiện ở vị trí X thì nó xuât hiện ở vị trí Y. Để phòng thủ, các bệ phóng 

tên lửa được bố trí tại các vị trí X và Y. Khi máy bay đối phương xuất hiện ở vị trí X hoặc Y thì tên lửa sẽ 

được phóng để hạ máy bay đó. 

Xét phương án tác chiến sau: Nếu máy bay xuất hiện tại X thì bắn 2 quả tên lửa và nếu máy bay xuất hiện 

tại Y thì bắn 1 quả tên lửa. 

Biết rằng, xác suất bắn trúng máy bay của mỗi quả tên lửa là 0,8 và các bệ phóng tên lửa hoạt động độc 

lập. Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất 1 quả tên lửa. Tính xác suất bắn hạ máy bay đối phương trong 

phương án tác chiến nêu trên. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 19. Có hai chuồng thỏ. Chuồng I có 5 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng. Chuồng II có 7 con thỏ đen 

và 3 con thỏ trắng. Trước tiên, từ chuồng II lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ rồi cho vào chuồng I. Sau đó, từ 

chuồng I lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ. Tính xác suất để con thỏ được lấy ra là con thỏ trắng. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 20. Tại nhà máy X sản xuất linh kiện điện tử tỉ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn là 80%Trước khi xuất 

xưởng ra thị trường, các linh kiện điện tử đều phải qua khâu kiểm tra chất lượng để đóng dấu OTK. Vì sự 

kiểm tra không tuyệt đối hoàn hảo nên nếu một linh kiện điện tử đạt tiêu chuẩn thì nó có xác suất 0,99 

được đóng dấu OTK; nếu một linh kiện điện tử không đạt tiêu chuẩn thì nó có xác suất 0,95 không được 

đóng dấu OTK. Chọn ngãũ nhiên một linh kiện điện tử của nhà máy X trên thị trường. 

a) Tính xác suất để linh kiện điện tử đó được đóng dấu OTK. 

b) Dùng sơ đồ hình cây, hãy mô tả cách tính xác suất để linh kiện điện tử được chọn không được đóng 

dấu OTK. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 21. Có hai đội thi đấu môn Bắn súng. Đội I có 5 vận động viên, đội II có 7 vận động viên. Xác suất 

đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là 0,65 và 0,55 . Chọn ngẫu nhiên 

một vận động viên. 

a) Tính xác suất để vận động viên này đạt huy chương vàng; 

b) Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương vàng. Tính xác suất để vận động viên này thuộc đội l. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 22. Một bộ lọc được sử dụng để chặn thư rác trong các tài khoản thư điện tử. Tuy nhiên, vì bộ lọc 

không tuyệt đối hoàn hảo nên một thư rác bị chặn với xác suất 0,95 và một thư đúng (không phải là thư 

rác) bị chặn với xác suất 0,01 . Thống kê cho thấy tỉ lệ thư rác là 3%3%. 

a) Chọn ngẫu nhiên một thư bị chặn. Tính xác suất để đó là thư rác. 

b) Chọn ngẫu nhiên một thư không bị chặn. Tính xác suất để đó là thư đúng. 
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c) Trong số các thư bị chặn, có bao nhiêu phần trăm là thư đúng? Trong số các thư không bị chặn, có bao 

nhiêu phần trăm là thư rác? 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 23. Trong một trường học, tỉ lệ học sinh nữ là 52%. Tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh nam tham gia 

câu lạc bộ nghệ thuật lần lượt là 18% và 15%. Gặp ngẫu nhiên 1 học sinh của trường. 

a) Tính xác suất học sinh đó có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật. 

b) Biết rằng học sinh có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật. Tính xác suất học sinh đó là nam. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 24. Tỉ lệ người dân đã tiêm vắc xin phòng bệnh A ở một địa phương là 65%. Trong số những người 

đã tiêm phòng, tỉ lệ mắc bệnh A là 5% còn trong số những người chưa tiêm, tỉ lệ mắc bệnh A là 17%. 

Gặp ngẫu nhiên một người ở địa phương đó. 

a) Tính xác suất người đó mắc bệnh A. 

b) Biết rằng người đó mắc bệnh A. Tính xác suất người đó không tiêm vắc xin phòng bệnh A. 

Đán án: ………… 

Lời giải 

Câu 25. Ở một khu rừng nọ có 7 chú lùn, trong đó có 4 chú luôn nói thật, 3 chú còn lại nói thật với xác 

suất 0,5 . Bạn Tuyết gặp ngẫu nhiên một chú lùn. Gọi A là biến cố “Chú lùn đó luôn nói thật” và B là 

biến cố “Chú lùn đó tự nhận mình luôn nói thật”. 

a) Tính xác suất của các biến cố A và B. 

b) Biết rằng chú lùn mà bạn Tuyết gặp tự nhận mình là người luôn nói thật. Tính xác suất để chú lùn đó 

luôn nói thật. 

Đán án: ………… 

Lời giải 
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